
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN 

TT Họ tên Ngày sinh Môn Lớp Xếp giải

1 Nguyễn Thanh Tùng 27/04/2006 Toán 10 10D1 Nhì

2 Nguyễn Sĩ Chí  Bách 26/07/2006 Toán 10 10A1 Ba

1 Nguyễn Trần Vân Khanh 07/06/2006 Văn 10 10D1 Nhì

2 Vũ Khánh Linh 26/12/2006 Văn 10 10D3 Ba

3 Nguyễn Phương Linh 11/09/2006 Văn 10 10D1 KK

4 Tô Minh Quân 19/08/2006 Văn 10 10D0 KK

5 Nguyễn Khánh Huyền 26/12/2006 Văn 10 10D4 KK

6 Đỗ Khánh Linh 19/04/2006 Văn 10 10D1 KK

1  Trần Bình Minh 05/03/2006 Anh 10 10A4 Ba

2  Nguyễn Ngọc Bắc 20/07/2006 Anh 10 10D0 Ba

3 Quách Trâm Anh 18/11/2006 Anh 10 10D1 KK

4  Ngô Hồng Ngọc 24/02/2006 Anh 10 10D0 KK

1  Bùi Tố Duy 23/11/2006  Lý 10 10A1 Ba

1 Đào Thị Bích Hằng 28/10/2006 Hóa 10 10A3 Nhì

2 Hà Văn Quân 25/11/2006 Hóa 10 10A1 Ba

1 Trần Việt Quang 13/01/2006 Sinh 10 10A1 Ba

2 Lê Thị Minh Thảo 19/07/2006 Sinh 10 10A2 KK

3 Trần Bảo Khánh 26/11/2006 Sinh 10 10A2 KK

4 Trần Thu Hường 28/12/2006 Sinh 10 10D5 KK
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TT Họ tên Ngày sinh Môn Lớp Xếp giải

5 Vũ Minh Trang 08/12/2006 Sinh 10 10A5 KK

1 Nguyễn Quý Hảo 16/10/2006 Sử 10 10D6 Ba

2 Vũ Hoàng Anh 21/01/2006 Sử 10 10D3 KK

3 Giang Vi Hằng 26/09/2006 Sử 10 10D3 KK

1 Nguyễn Hương Giang 07/10/2006 Địa 10 10D2 Nhất

2 Phạm Anh Thư 06/05/2006 Địa 10 10D2 Ba

3 Lê Thu Thanh 21/10/2006 Địa 10 10A4 Ba

1 Hà Lâm Minh Đức 14/09/2006 GDCD 10 10D1 Nhì

2 Nguyễn Thùy Dương 06/07/2006 GDCD 10 10D8 Nhì

3 Đàm Thái Ngọc 20/10/2006 GDCD 10 10D0 Nhì

4 Kiều Thị Châu Giang 18/01/2006 GDCD 10 10D1 Nhì

5 Đặng Châu Anh 24/04/2006 GDCD 10 10D8 Ba

6 Nguyễn Mai Anh 18/10/2006 GDCD 10 10D0 Ba

7 Nguyễn Minh Hà 20/03/2006 GDCD 10 10D5 KK


